
STT Mã MH Nhóm Mã Lớp TC ĐK Tên HP Mã GV Tên GV
1 4040112 01 HOCHE2 2 0 Kiến tạo mảng 0401-06 Trần Thanh Hải
2 4050207 01 HOCHE1 2 0 Bình sai lưới trắc địa + BTL 0502-16 Vũ Đình Toàn
3 4050609 01 HOCHE3 3 0 Đo đạc địa chính 1 + ĐA 0506-08 Phạm Thế Huynh
4 4050612 01 HOCHE4 3 0 Quy hoạch sử dụng đất + ĐA 0506-06 Nguyễn Thị Kim Yến
5 4040535 01 HOCHE1 1 1 Đồ án địa chất công trình  
6 4050701 01 HOCHE4 4 1 Cơ sở bản đồ và vẽ bản đồ + ĐA 0507-04 Đỗ Thị Phương Thảo
7 4050728 01 HOCHE2 2 1 Thiết kế bản đồ đa phương tiện 0507-06 Bùi Ngọc Quý
8 4030503 01 HOCHE4 4 2 Sức bền vật liệu A + BTL1,2 +TN 0305-10 Trần Mạnh Tiến
9 4080113 01 HOCHE1 2 2 Cơ sở dữ liệu nâng cao 0801-10 Nguyễn Thị Hữu Phương

10 4030504 02 HOCHE3 2 3 Sức bền vật liệu B 0305-11 Đinh Thị Thu Hà
11 4040602 01 HOCHE2 2 3 Thuỷ văn đại cương 0406-09 Vũ Thu Hiền
12 4050603 01 HOCHE2 3 3 Kỹ thuật thành lập bản đồ số 0506-08 Phạm Thế Huynh
13 4090109 01 HOCHE4 3 3 Bảo vệ rơle 0901-05 Phạm Trung Sơn
14 4090225 01 HOCHE2 3 3 Tin học công nghiệp + TH  
15 4010607 01 HOCHE1 2 5 Tiếng Trung 1  
16 4080202 02 HOCHE3 3 5 Tin học đại cương +TH (dùng cho Kinh tế) 0802-03 Dương Chí Thiện
17 4050608 01 HOCHE4 3 6 Cơ sở quy hoạch và quản lý lãnh thổ + BTL 0506-13 Trần Xuân Miễn
18 4050611 01 HOCHE4 2 6 Luật và quản lý nhà nước về đất đai 0506-04 Nguyễn Thị Dung
19 4010307 02 HOCHE4 3 7 Cân bằng pha và hóa keo + TN 0103-05 Phạm Tiến Dũng
20 4010404 01 HOCHE4 2 7 Vẽ kỹ thuật xây dựng 0104-02 Thạc Thu Hiền
21 4050615 01 HOCHE3 3 7 Hệ thống thông tin đất đai 1 0506-03 Trần Thùy Dương
22 4060414 01 HOCHE2 2 7 Công nghệ khai thác dầu khí 0604-12 Nguyễn Văn Thành
23 4030507 01 HOCHE4 3 8 Cơ học kết cấu 1 + BTL1 0305-01 Dương Đức Hùng
24 4040304 01 HOCHE4 4 8 Thạch học1 + TN 0403-17 Lê Thị Ngọc Tú
25 4050204 01 HOCHE2 3 9 Trắc địa lý thuyết + BTL 0502-10 Lê Minh Tá
26 4030407 01 HOCHE1 2 10 Tự động hóa quá trình tuyển khoáng 0304-04 Nguyễn Hoàng Sơn
27 4010304 01 HOCHE1 2 11 Hoá vô cơ phần 2 0103-18 Lê Thị Phương Thảo
28 4060512 01 HOCHE2 2 11 Thiết bị khoan dầu khí 2 0605-08 Nguyễn Thanh Tuấn
29 4010305 02 HOCHE4 3 12 Hóa phân tích phần 1+ TN 0103-06 Lê Thị Duyên
30 4070109 01 HOCHE2 2 12 Kinh doanh quốc tế 0701-10 Nguyễn Thanh Thảo
31 4070315 01 HOCHE2 2 12 Quản trị marketing 0703-05 Nguyễn Thanh Thủy
32 4010110 03 HOCHE4 2 13 Toán tối ưu 0101-03 Tô Văn Đinh
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